
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ HỒNG

Số:         /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lê Hồng, ngày 20  tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO 
Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời thực hiện

 tại Bộ phận Một cửa UBND xã Lê Hồng 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND xã về 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực 
thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa xã Lê 
Hồng năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Lê Hồng thông báo danh mục thủ tục hành chính cắt 
giảm thời gian thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND xã cụ thể như sau: (có danh 
mục kèm theo)

Vậy UBND xã Lê Hồng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận 
tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:                            
- UBND huyện Thanh Miện;
- TT. Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tiến



DANH MỤC 
TTHC THỰC HIỆN CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA XÃ LÊ HỒNG

Thời gian giải quyết 
(ngày)

Số 
TT Tên thủ tục hành chính

Theo quy 
định

Giảm 
xuống còn

1. Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội 5 4

2. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 
cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội 25 20

3.

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay 
đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội 6 4

4.
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng

Bảo trợ xã hội 22 18

5. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 
10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội 10 6

6.

Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Bảo trợ xã hội 10 8

7. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Các cơ sở giáo 
dục khác 25 20

8. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện 
chương trình giáo dục tiểu học

Các cơ sở giáo 
dục khác 20 15

9. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 
hoạt động giáo dục trở lại

Các cơ sở giáo 
dục khác 25 20

10. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập

Các cơ sở giáo 
dục khác 25 20

11. Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai 45 35

12. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương 
tiện

Đường thủy nội 
địa 03 02

13.
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 
chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi 
cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội 
địa 03 02

14.
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 
chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay 
đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội 
địa 03 02

15.
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 
chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng 
ký phương tiện thủy nội địa

Đường thủy nội 
địa 03 02
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16. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác 
trên đường thủy nội địa

Đường thủy nội 
địa 03 02

17. Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối 
với phương tiện chưa khai thác

Đường thủy nội 
địa 03 02

18. Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình 
báo đường thủy nội địa bổ sung

Đường thủy nội 
địa 03 02

19.

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 
chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị 
hành chính cấp tỉnh khác.

Đường thủy nội 
địa 03 02

20. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội 
địa 03 02

21. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch 03 02
22. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch 03 02
23. Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch 05 03
24. Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch 03 02
25. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch 02 01
26. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch 03 02
27. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch 03 02
28. Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 05 03
29. Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch 05 03
30. Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi 30 25
31. Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi 05 03

32. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục 
pháp luật 03 02

33. Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục 
pháp luật 05 03

34. Thủ tục thôi làm hòa giải viên Phổ biến giáo dục 
pháp luật 05 03

35. Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục 
pháp luật 03 02

36. Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục 
pháp luật 05 03

37. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục 
pháp luật 08 05

38. Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình

Phòng chống tệ 
nạn xã hội. 03 02

39. Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
cộng đồng

Phòng chống tệ 
nạn xã hội. 06 04

40. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao 07 05

41. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 
cho gia đình

Thi đua - khen 
thưởng 20 10

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


42. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 
về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua - khen 
thưởng 20 10

43. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen 
thưởng 10 08

44. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 
về thành tích đột xuất

Thi đua - khen 
thưởng 20 10

45. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 
về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua - khen 
thưởng 20 10

46. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư 
viện cộng đồng Thư viện 15 10

47. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư 
viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện 15 10

48. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng 
đồng Thư viện 15 10

49. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo CP 15 10

50. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Tôn giáo CP

20 15

51. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tôn giáo CP 15 10

52. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung trong địa bàn một xã

Tôn giáo CP 15 10

53. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung đến địa bàn xã khác

Tôn giáo CP 20 15

54. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo CP 15 10

55. Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 
lúa Trồng trọt 05 04

56. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng 
năm Văn hóa 15 10

57. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa 05 03

58. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa 05 03
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